PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:


    A. 	    B. 


    C. 	    D. 


Câu 2: Nếu  và  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 3: Nếu a, b và c  là các số bất kì và  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 


Câu 4: Nếu  và  thì bất đẳng thức nào sau đây không đúng ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 5: Cho biết, các bất đẳng thức nào sau đây đúng ?



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 6: Cho biết, các bất đẳng thức nào sau đây đúng ?



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 7: Cho biết, các bất đẳng thức nào sau đây đúng ?



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 8: Cho biết, các bất đẳng thức nào sau đây đúng ?



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 9: Cho biết , các bất đẳng thức nào sau đây đúng ?



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 10: Nếu  và  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 11: Nếu là các số bất kì và  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 12: Cho biết , các bất đẳng thức nào sau đây đúng ?



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho . Khi đó:




    a) 	    b) 	    c) 	    d) 


Câu 2: Cho  và . Khi đó:




    a) 	    b) 	    c) 	    d) 

Câu 3: Biết . Khi đó:




    a) 	    b) 	    c) 	    d) 
Câu 4: Khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?




    a) 	    b) 	    c) 	    d) 
Câu 5: Khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?


    a) 	    b) 


    c) 	    d) 
Câu 6: Các khẳng định sau đúng hay sai ?


    a) 	    b) 


    c) 	    d) 
Câu 7: Các khẳng định sau đúng hay sai ?
    a) Nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng 1 số âm ta được bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức đã cho
    b) Nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng 1 số dương ta được bất đẳng thức lớn hơn bất đẳng thúc đã cho
    c) Nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng 1 số âm ta được bất đẳng thức ngược chiều với bất đẳng thức đã cho
    d) Nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng 1 số dương ta được bất đẳng thức bằng với bất đẳng thức đã cho

Câu 8: Nếu  thì :




    a) 	    b) 	    c) 	    d) 

Câu 9: Nếu  thì :




    a) 	    b) 	    c)	    d) 

Câu 10: Nếu  thì :




    a) 	    b) 	    c) 	    d) 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.



Câu 1: Một tam giác có độ dài các cạnh là  (trong đó  là số nguyên). Tìm ?

Câu 2: Số lớn nhất trong các số sau:  là


Câu 3: Nếu  thì ....

Câu 4: Với mọi số thực x, y thì . Giá trị của a là ....

Câu 5: Với mọi số thực dương x,y thì . Giá trị của b là ….
-------------- HẾT ---------------
	
PHẦN LỜI GIẢI
Câu 1: D
Lời giải: 

Đáp án  sai vì thiếu điều kiện 0 < a < b 

Đáp án  sai vì thiếu điều kiện c > 0

Đáp án  sai vì thiếu điều kiện b > a > 0 ; d > c > 0
Câu 2: C
Lời giải: 

Áp dụng tính chất ta cộng 2 vế bất đẳng thức cùng chiều ta được 
Câu 3: D
Lời giải: 
Áp dụng tính chất ta cộng 2 vế bất đẳng thức với cùng một số.


Nếu  và c là số bất kì thì: 
Câu 4: B
Lời giải: 
Áp dụng tính chất:
+ Nếu a > b và c là số dương thì ac > bc
+ Nếu a > b > 0 thì a2 > b2
+ Nếu a > b > 0 , c > d > 0 thì ac > bd
Do đó ba bất đẳng thức ở các phương án A, C, D đều đúng
Câu 5: A
Lời giải: 
Dựa vào tính chất: Cộng với 1 số, Nhân cho số dương thì bđt không đổi chiều
Câu 6: B
Lời giải: 
Dựa vào tính chất: Nhân cho số dương thì bđt không đổi chiều.
Câu 7: D
Lời giải: 
Dựa vào tính chất: Khi nhân cả hai vế của bđt với cùng một số âm, ta được bđt mới ngược chiều với bđt đã cho.
Câu 8: A
Lời giải: 
Dựa vào tính chất: Nhân cho số dương thì bđt không đổi chiều, Tính chất bắc cầu.
Câu 9: A
Lời giải: 
Dựa vào tính chất: Chia cho số dương thì bất đẳng thức không đổi chiều



Câu 10: C
Lời giải: 


Ta có:  và 
Câu 11: A
Lời giải: 

Câu 12: B
Lời giải: 
Dựa vào tính chất: Nhân cho số dương thì bđt không đổi chiều
Câu 13: DSSD
Lời giải: 


A.  là khẳng định đúng vì cộng vào 2 vế của bất đẳng thức với cùng 1 số nên chiều của BĐT không thay đổi.

B. là khẳng định sai vì nhân vào hai vế BĐT với số âm phải đổi chiều BĐT.




C. là khẳng định sai vì  => =>.




D. là khẳng định đúng vì  => => 
Câu 14: DSSS
Lời giải: 


A.  là khẳng định đúng vì nhân vào hai vế BĐT với số âm phải đổi chiều BĐT.


B. là khẳng định sai vì nhân vào hai vế BĐT với số âm phải đổi chiều BĐT.


C.  là khẳng định sai vì nhân vào hai vế BĐT với số âm phải đổi chiều BĐT.


D. là khẳng định sai vì nhân vào hai vế BĐT với số âm phải đổi chiều BĐT.
Câu 15: SSSD
Lời giải: 




A.  là khẳng định sai vì mà  =>  




B.  là khẳng định sai vì mà  =>  




C.  là khẳng định sai vì mà  =>  




D.  là khẳng định đúng vì mà  =>  
Câu 16: SDDD
Lời giải: 
A. (-2) + 3 ≥ 2 sai vì 1 ≥ 2 là bất đẳng thức sai
 B. – 6 ≤ 2.(-3) đúng vì – 6 = – 6
 C. 4 + ( - 8) < 15 + (- 8) đúng vì 4 < 15 cộng hai vế của bất đẳng thức cho – 8
 D. x2 + 1 ≥ 1 đúng vì x2 ≥ 0 đúng với mọi x
Câu 17: DSSD
Lời giải: 
A. (-6).5 < (-5).5 Vì -6 < -5 và 5 > 0 => (-6).5 < (-5).5 
Vậy khẳng định (-6).5 < (-5).5 là đúng 
B. -6 < -5 và -3 < 0 => (-6).(-3) > (-5).(-3) 
Vậy khẳng định (-6).(-3) < (-5).(-3) là sai. 
C. -2003 ≤ 2004 và -2005 < 0 => (-2003).(-2005) ≥ (-2005).2004 
Vậy khẳng định (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004 là sai. 
D. x2 ≥ 0 và -3 < 0 => -3x2 ≤ 0 
Vậy khẳng định -3x2 ≤ 0 là đúng
Câu 18: DDDS
Lời giải: 


a) Khẳng định đúng vì  b) Khẳng định đúng vì  


c) Khẳng định đúng. vì  d) Khẳng định sai vì  
Câu 19: SSDS
Lời giải: 
a) Khẳng định sai b) Khẳng định sai
c) Khẳng định đúng d) Khẳng định sai
Câu 20: DDDS
Lời giải: 
+ Vì a < b ⇔ 4a < 4b ⇔ 4a + 1 < 4b + 1 < 4b + 5 hay 4a + 1 < 4b + 5 nên A đúng.
+ Vì a < b ⇔ -2a > -2b ⇔ 7 - 2a > 7 - 2b > 4 - 2b ay 7 - 2a > 4 - 2b nên B đúng.
+ Vì a < b ⇔ a - b < b - b ⇔ a - b < 0 nên C đúng.
+ Vì a < b ⇔ -3a > -3b ⇔ 6 - 3a > 6 - 3b nên D sai.
Câu 21: SDSS
Lời giải: 
+ Với a > b, nhân cả hai vế của bất đẳng thức với -3 ta được -3a < -3b.
Tiếp tục cộng hai vế của bất đẳng thức với -1 ta được -3a - 1 < -3b - 1 nên A sai.
+ Vì a > b ⇔ a - 1 > b - 1 ⇔ -3(a - 1) < -3(b - 1) nên B đúng, C sai
+ Vì a > b ⇔ a - 1 > b - 1 ⇔ 3(a - 1) > 3(b - 1) nên D sai.
Câu 22: DDDS
Lời giải: 
+ Vì a < b ⇔ 2a < 2b ⇔ 2a + 1 < 2b + 1 < 2b + 5 hay 2a + 1 < 2b + 5 nên A đúng.
+ Vì a < b ⇔ -3a > -3b ⇔ 7 - 3a > 7 - 3b > 4 - 3b hay 7 - 3a > 4 - 3b nên B đúng.
+ Vì a < b ⇔ a - b < b - b ⇔ a - b < 0 nên C đúng.
+ Vì a < b ⇔ -3a > -3b ⇔ 2 - 3a > 2 - 3b nên D sai.
Câu 23: 2
Lời giải: 

Vì độ dài các cạnh tam giác là  nên áp dụng bất đẳng thức trong tam giác ta có:








Do đó:  mà  


Câu 24: 4
Lời giải: 


+ Ta có:  nên 

+ Do 


hay 

Suy ra: 

hay 
Câu 25: 1
Lời giải: 
áp dụng tính chất bất đẳng thức
Câu 26: 2
Lời giải: 

Có: 
Câu 27: 4
Lời giải: 




Với x, y là số thực dương 
Trang 2/ 2
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